Bài 43. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

I. Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật

1. Chuỗi thức ăn:

-Khái niệm: là một dãy các loài sinh vật có mối quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng, trong đó loài này ăn loài khác phía trước và là thức ăn của loài tiếp theo phía sau.

- Phân loại: Có 2 loại chuỗi thức ăn :

- Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

Vd1: Cây ngô ( sâu ăn lá ngô (      Nhái  (     Rắn hổ mang ( Diều hâu
     SV sản xuất    SV tiêu thụ bậc1    SVTTB2         SVTTB3         SVTTB4
Vd2: Tảo lục đơn bào (     Tôm (       Cá rô   (      Chim bói cá

       SV sản xuất      SV tiêu thụ bậc1    SVTTB2         SVTTB3  

- Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn mùn bã hữu cơ .

Ví dụ : Giun (ăn mùn) ( tôm ( người.

2. Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái, có những mắt xích chung.

Cho những ví dụ về chuỗi và lưới thức ăn dựa theo hình 43.1?
3. Bậc dinh dưỡng : 
- Bậc dinh dưỡng là những loài cùng mức năng lượng và sử dụng thức ăn cùng mức năng lượng trong lưới thức ăn (hoặc chuỗi thức ăn).

Vd1: Cây ngô ( sâu ăn lá ngô (      Nhái  (     Rắn hổ mang ( Diều hâu
     Bậc dd cấp 1      BDDC 2           BDDC 3         BDDC 4             BDDC 5

Vd2: Tảo lục đơn bào (     Tôm (       Cá rô   (      Chim bói cá

         Bậc dd cấp 1           BDDC 2        BDDC 3         BDDC 4           

( Cây ngô và tảo đơn bào cùng bậc dinh dưỡng, hoặc nhái với cá rô là cùng bậc dinh dưỡng.

 II>Tháp sinh thái : 
-  Bao gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, các hình chữ nhật có chiều cao bằng nhau, còn chiều dài biểu thị độ lớn của mỗi bậc dinh dưỡng. Tháp sinh thái cho biết mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

- Có 3 loại hình tháp sinh thái  : 

+ Hình tháp số lượng xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Tháp sinh khối xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Tháp năng lượng xây dựng dựa trên số năng lượng được tích luỹ trên một đơn vị diện tích hay thể tích trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Bài 44. CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN
I. Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa
1.Khái niệm: Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên

2. Chu trình sinh địa hóa gồm các phần:

a. Tổng hợp các chất.

b.Tuần hoàn vật chất trong tự nhiên.

c. Phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước...

II. Một số chu trình sinh địa hóa 
1.Chu trình cacbon:

- Cacbon vào chu trình dưới dạng CO2, và luân chuyển từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật và từ sinh vật trở lại môi trường qua một số con đường.

2.Chu trình nitơ : 

- Nitơ  được thực vật dưới dạng NO3-, NH4 + , sau đó được luân chuyển qua lưới thức ăn và cuối cùng được sinh vật phân giải đưa lại vào môi trường.

3.Chu trình nước:

- Vòng tuần hoàn nước : (SGK)

-  Biện pháp bảo vệ nguồn nước như Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng bảo vệ nguồn nước sạch, sử dụng tiết kiệm nguồn nước

III. Sinh quyển

1. Khái niệm : Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật và môi trường vô sinh trên trái đất hoạt động như một hệ sinh thái lớn nhất. 
2. Các khu sinh học trong sinh quyển:

a.Các khu sinh học trên cạn

b.Các khu sinh học nước ngọt

c.Khu sinh học biển
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.
I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

- Năng lượng của hệ sinh thái chủ yếu được lấy từ năng lượng ánh sáng mặt trời.

- Dòng năng lượng trong hệ sinh thái chỉ được truyền theo một chiều (sinh vật sản xuất → các bậc dinh dưỡng → môi trường).

- Dòng năng lượng giảm dần trong hệ sinh thái (Sự vận chuyển năng lượng trong hệ sinh thái qua các bậc dinh dưỡng tuân theo nguyên tắc “giáng cấp”).

* Càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm dần do:

 + Mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng

 + Mất qua chất thải( Bài tiết, thức ăn thừa) hoặc bộ phận rơi rụng( Rụng lá, lột xác…)

II. Hiệu suất sinh thái
- Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.
- Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng  bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt (khoảng 70%), chất thải và bộ phận rơi rụng (khoảng 10%) ; chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.

